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I .PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10đ)  
    1. Đọc thành tiếng: (3 điểm) GV cho HS đọc 1 đoạn bất kì trong các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 27 ở Tiếng Việt 5 tập 2, và yêu cầu HS trả lời từ 1  2 câu hỏi về nội dung đoạn vừa đọc.
[bookmark: _Hlk89054847][bookmark: _Hlk128665510][bookmark: _Hlk89070546] 2. Đọc hiểu văn bản (7,0 điểm)Đọc đoạn thơ sau rồi khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng cho từng câu hỏi dưới đây :
Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân
    Hội thổi cơm thi ở làng Đồng Vân bắt nguồn từ các cuộc trẩy quân đánh giặc của người Việt cổ bên bờ sông Đáy xưa.
     Hội thi bắt đầu bằng việc lấy lửa. Khi tiếng trống hiệu vừa dứt, bốn thanh niên của bốn đội nhanh như sóc, thoăn thoắt leo lên bốn cây chuối bôi mỡ bóng nhẫy để lấy nén hương cắm ở trên ngọn. Có người leo lên, tụt xuống, lại leo lên… Khi mang được nén hương xuống, người dự thi được phát ba que diêm để châm vào hương cho cháy thành ngọn lửa. Trong khi đó, những người trong đội, mỗi người một việc. Người thì ngồi vót những thanh tre già thành những chiếc đũa bông. Người thì nhanh tay giã thóc, giần sàng thành gạo, người thì lấy nước và bắt đầu thổi cơm.
    Mỗi người nấu cơm đều mang một cái cần tre được cắm rất khéo vào dây lưng, uốn cong hình cánh cung từ phía sau ra trước mặt, đầu cần treo cái nồi nho nhỏ. Người nấu cơm tay giữ cần, tay cầm đuốc đung đưa cho ánh lửa bập bùng. Các đội vừa thổi cơm vừa đan xen nhau uốn lượn trên sân đình trong sự cổ vũ nồng nhiệt của người xem hội.
     Sau độ một giờ rưỡi, các nồi cơm được lần lượt trình trước cửa đình. Mỗi nồi cơm được đánh một số để giữ bí mật. Ban giám khảo chấm theo ba tiêu chuẩn: cơm trắng, dẻo và không có cháy. Cuộc thi nào cũng hồi hộp và việc giật giải đã trở thành niềm tự hào khó có gì sánh nổi đối với dân làng.
                                                                                         (Theo MINH NHƯƠNG)

Câu 1: . Hội thi cơm ở Đổng Vân bắt nguồn từ đâu?
A. Từ những hội thi cơm ở các làng khác
B. Từ các cuộc trẩy quân đánh giặc của người Việt cổ bên bờ sông Đáy xưa
C. Từ lễ hội ngày Tết truyền thống
D. Từ lễ hội truyền thống của các dân tộc khác
Câu 2: Vừa nấu cơm, các đội thi vừa làm gì? 
A. Đan xen nhau uốn lượn giữa đường làng.
B. Đan xen nhau uốn lượn trên sân nhà văn hóa.
C. Đan xen nhau uốn lượn trên sân đình trong sự cổ vũ nồng nhiệt của người xem hội.
D. Châm lửa giúp nhau cho không khí thêm sôi động.
Câu 3: Vì sao việc giật giải thưởng trong cuộc thi là "niềm tự hào khó có gì sánh nổi đối với dân làng"?
A. Đó là bằng chứng chứng minh sự phối hợp ăn ý, nhịp nhàng của các thành viên trong đội thi với nhau.
B. Đó là bằng chứng chứng minh cuộc thi có văn hóa.
C. Đó là bằng chứng chứng minh họ giỏi.
D. Tất cả các ý trên
Câu 4: Làm thế nào để đảm bảo sự công bằng cho hội thi nấu cơm?
A. Mỗi nồi cơm được đánh một số để giữ bí mật cho giám khảo chấm.
B. Trong lúc chấm thi giám khảo sẽ bị bịt mắt.
C. Các đội thi không được biết trước giám khảo là ai.
D. Giám khảo trước khi chấm thi phải kí vào một bản cam kết chấm thi công bằng.
Câu 5. Qua bài văn này, tác giả gửi gắm tình cảm gì của mình với những nét đẹp truyền thống sinh hoạt văn hóa của dân tộc?
A. Ca ngợi truyền thống đoàn kết trong  lịch sử dân tộc.
B. Ca ngợi những nét đẹp cổ truyền trong phong tục và sinh hoạt văn hóa của dân tộc.
C. Trân trọng và tự hào với những nét đẹp cổ truyền trong phong tục và sinh hoạt văn hóa của dân tộc.
D. Ca ngợi tình yêu thương giữa con người với con người.
Câu 6.  Đoạn văn : “Có người leo lên, tụt xuống, lại leo lên… Khi mang được nén hương xuống, người dự thi được phát ba que diêm để châm vào hương cho cháy thành ngọn lửa. Trong khi đó, những người trong đội, mỗi người một việc.”  các câu được liên kết với nhau bằng cách nào?
[bookmark: _Hlk166579754] A. Liên kết bằng từ  ngữ nối.
 B. Liên kết bằng cách lặp từ.
C. Liên kết bằng từ ngữ thay thế
      D. Liên kết bằng cách lặp từ và từ ngữ  thay thế .
[bookmark: _Hlk166579777]Câu 7: Trong câu ghép “Người thì nhanh tay giã thóc, giần sàng thành gạo, người thì lấy nước và bắt đầu thổi cơm.” có mấy vế câu? Các vế câu được nối với nhau bằng cách nào?
A.Một vế câu. Nối với nhau bằng …………………. 
B. Hai vế câu. Nối với nhau bằng............................................................ 
C. Ba vế câu. Nối với nhau bằng........................................................
D. Bốn vế câu. Nối với nhau bằng............................................................






II. PHẦN KIỂM TRA VIẾT
[bookmark: _Hlk89037296]  Em hãy viết bài văn tả một người lớn tuổi mà em yêu quý.
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A – Kiểm tra đọc: (10 điểm )
1. Kiểm tra đọc thành tiếng: (3 điểm)
Đánh giá, cho điểm. Giáo viên đánh giá, cho điểm dựa vào những yêu cầu sau:
a. Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu ( không quá 1 phút): 0,5 điểm
b. Đọc đúng tiếng, đúng từ, trôi chảy, lưu loát: 1 điểm
c. Ngắt nghỉ hơi ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 0,5 điểm
d. Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1điểm
* Lưu ý: Đối với những bài tập đọc thuộc thể thơ có yêu cầu học thuộc lòng, giáo viên cho học sinh đọc thuộc lòng theo yêu cầu.
2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng việt: (7 điểm)
Học sinh dựa vào nội dung bài đọc, chọn câu trả lời đúng và hoàn thành các bài tập đạt số điểm như sau:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Ý đúng
	B
	C
	D
	A
	B
	A
	[bookmark: _GoBack]B


B – Kiểm tra viết: (10 điểm)             
- Đảm bảo được các yêu cầu sau, được 10 điểm:
+ Học sinh viết được một đoạn văn thể loại theo yêu cầu của đề (có mở dầu, triển khai, kết thúc) một cách mạch lạc, có nội dung phù hợp theo yêu cầu của đề bài.
+ Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.
+ Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch đẹp.
- Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho các mức điểm phù hợp với thực tế bài viết.
Lưu ý : Học sinh viết bài tùy theo mức độ mà GV cho điểm đúng theo bài làm của học sinh.


